ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Hình sự theo định hướng ứng dụng)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm xâm phạm nhân thân
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LHS-04:                            Số tín chỉ của học phần: 02
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	hoa_lhs@yahoo.com.vn
	0903404589

	2
	PGS.TS Nguyễn Văn Hương
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyenhuongdhl@yahoo.com
	0913302673

	3
	TS. Lê Đăng Doanh
	Đại học Luật Hà Nội
	ledoanhhs@gmail.com
	0989.192.998


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
- Về kiến thức: Nắm được kiến thức lý luận tổng hợp và chuyên sâu của việc áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân; nắm được dấu hiệu pháp lý của từng tội thuộc nhóm tội xâm phạm nhân thân. 
- Về kỹ năng: Đánh giá được các dấu hiệu định tội, định khung cũng như các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự; áp dụng quy định của BLHS định tội, định khung và quyết định hình phạt phù hợp đối với trường hợp cụ thể. 
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Cơ  sở  của  việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
2.1 Họ và tên giảng viên:    
1. PGS.TS Nguyễn Văn Hương   Email: nguyenhuongdhl@yahoo.com    Điện thoại:  0913302673
2. GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà          Email: hoa_lhs@yahoo.com.vn       Điện thoại:  0903404589                      
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Cơ sở lý luận của việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
2.2.2. Cơ sở pháp lý của việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
2.2.3. Cơ sở thực tiễn và yêu cầu thực tế của việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân 
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ BLHS 2015, Chương XIV;
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), Quyển 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2018, tr. 51- 146
- Nguyễn Ngọc Hòa, Lỗi và việc xác định lỗi ở các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, Tạp chí Luật học số 1/1994.
- Nguyễn Ngọc Hòa, Đánh giá mức độ lỗi ở các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, Tạp chí Luật học số 1/1996.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. CAND, 1997 (từ trang 107 đến trang 124).
- Đỗ Đức Hồng Hà, Phân biệt tội giết người với tội cố ý gây thương tích, Tạp chí TAND số 3/2004
Chuyên đề 2: Kỹ năng định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân
2.1. Họ và tên giảng viên:  
1. TS. Lê Đăng Doanh         Email: ledoanhhs@gmail.com         Điện thoại:   0989192998
2. PGS.TS Nguyễn Văn Hương   Email: nguyenhuongdhl@yahoo.com    Điện thoại:  0913302673 
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Khái niệm, đặc điểm của định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân;
2.2.2. Kỹ năng định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân;
2.2.2.1. Xác định, đánh giá hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm;
2.2.2.2. Xác định khách thể của tôi phạm
2.2.2.3. Xác định, đánh giá yếu tố chủ thể của tội phạm
2.2.2.4. Xác định, đánh giá dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm
2.2.3. Định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân trong trường hợp cụ thể 
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ BLHS 2015, Chương XIV;
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), Quyển 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2018, tr. 51- 146
- Nguyễn Ngọc Hòa, Lỗi và việc xác định lỗi ở các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, Tạp chí Luật học số 1/1994.
- Nguyễn Ngọc Hòa, Đánh giá mức độ lỗi ở các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, Tạp chí Luật học số 1/1996.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. CAND, 1997 (từ trang 107 đến trang 124).
- Dương Tuyết Miên (2004), Định tội danh và quyết định hình phạt, Nxb CAND, Hà Nội, Tr.5 – 68.
Chuyên đề 3: Kỹ  năng  quyết  định  hình  phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
2.1. Họ và tên giảng viên:     
1. PGS.TS Nguyễn Văn Hương    Email: nguyenhuongdhl@yahoo.com    Điện thoại:  0913302673
2. GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà          Email:  hoa_lhs@yahoo.com.vn       Điện thoại:  0903404589
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
2.2.2. Căn cứ quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
2.2.3. Kỹ năng xác định, đánh giá các căn cứ quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
2.2.4. Kỹ năng quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân trong trường hợp cụ thể
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ BLHS 2015, Chương XIV;
+ Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), Quyển 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2018, tr. 51- 146
- Nguyễn Ngọc Hòa, Lỗi và việc xác định lỗi ở các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, Tạp chí Luật học số 1/1994.
- Nguyễn Ngọc Hòa, Đánh giá mức độ lỗi ở các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, Tạp chí Luật học số 1/1996.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội 1995.
- Dương Tuyết Miên (2004), Định tội danh và quyết định hình phạt, Nxb CAND, Hà Nội, Tr.69 – 78; 150 – 214;.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Cơ  sở  của  việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	2
	Kỹ năng định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân than
	4
	20
	3
	3 (6)
	10

	3
	Kỹ  năng  quyết  định  hình  phạt đối với các tội xâm phạm nhân than
	4
	20
	3
	3 (6)
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: (01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười) 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười)  
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Cơ  sở  của  việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Cơ sở lý luận của việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
II. Cơ sở pháp lý của việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
III. Cơ sở thực tiễn và yêu cầu thực tế của việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	- Cơ sở lý luận của việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
- Cơ sở pháp lý của việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	3

	Buổi 3
	 Cơ sở thực tiễn và yêu cầu thực tế của việc  áp  dụng  pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm nhân thân -  Dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong LHS hiện hành
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	3


2. Chuyên đề 2: Kỹ năng định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Khái niệm, đặc điểm của định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân;
II. Kỹ năng định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân;
2.1. Xác định, đánh giá hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm;
2.2. Xác định khách thể của tôi phạm
2.3. Xác định, đánh giá yếu tố chủ thể của tội phạm
2.4. Xác định, đánh giá dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm
III. Định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân trong trường hợp cụ thể
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Khái niệm, đặc điểm của định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân;
II. Kỹ năng định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân;
2.1. Xác định, đánh giá hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm;
2.2. Xác định khách thể của tôi phạm
2.3. Xác định, đánh giá yếu tố chủ thể của tội phạm
2.4. Xác định, đánh giá dấu hiệu thuộc mặt chủ quan của tội phạm
	- Thảo luận;
- Học viên thảo luận nhóm/thuyết trình đề tài nhóm;

	3

	Buổi 3
	III. Định tội danh đối với các tội xâm phạm nhân thân trong trường hợp cụ thể
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Kiểm tra.
	3


3. Chuyên đề 3: Kỹ  năng  quyết  định  hình  phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
II. Căn cứ quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
III. Kỹ năng xác định, đánh giá các căn cứ quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
IV. Kỹ năng quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân trong trường hợp cụ thể
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
II. Căn cứ quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
III. Kỹ năng xác định, đánh giá các căn cứ quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
	- Thảo luận;
- Học viên thảo luận nhóm/thuyết trình đề tài nhóm;

	3

	Buổi 3
	III. Kỹ năng xác định, đánh giá các căn cứ quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân
IV. Kỹ năng quyết định hình phạt đối với các tội xâm phạm nhân thân trong trường hợp cụ thể
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	3


V. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY
Đèn chiếu kết nối với máy tính


